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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 19/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước làm chủ sở hữu 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Chính phủ ban hành Nghị định Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ mẫu của công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là 
Điều lệ mẫu). 

Điều 2. Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 
của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 
của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp. 

Điều 3.  
1. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ kết cấu và nội dung Điều lệ mẫu để xây 
dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc thù ngành, nghề lĩnh vực hoạt 
động, trình Hội đồng thành viên công ty mẹ xem xét, phê duyệt. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội căn cứ kết cấu và nội dung Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ tổ 
chức và hoạt động trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.  

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà 
nước quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách 
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nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn 
Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Chính phủ ban hành theo Nghị định riêng. 

4. Điều lệ của Ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 
theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.  

5. Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của 
các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của 
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2014. 
Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi thực hiện Nghị 
định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG  
 

Nguyễn Tấn Dũng 

 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 28-3-2014 5 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐIỀU LỆ 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước làm chủ sở hữu 

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2014/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 
1. Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây viết tắt là 
Công ty). 

2. Trong phạm vi Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
a) "Công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau 
đây gọi chung là Bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được 
giao quản lý; 

b) "Chủ sở hữu công ty" là từ gọi tắt của Bộ quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thành lập Công ty hoặc được giao quản lý Công ty; 

c) “Đơn vị trực thuộc” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện nằm trong cơ cấu Công ty;  

d) “Công ty con” là doanh nghiệp do Công ty đầu tư 100% vốn điều lệ hoặc 
giữ cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên, công ty liên doanh, công ty ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;  

đ) “Công ty liên kết” là doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp 
không chi phối theo quy định của pháp luật; 

e) “Công ty tự nguyện tham gia liên kết" là doanh nghiệp không có cổ phần, 
vốn góp của Công ty nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan 
hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác 
với Công ty, chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với Công ty theo hợp đồng liên 
kết hoặc theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp đó với Công ty; 
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g) “Quyền chi phối” là quyền của Công ty đối với một doanh nghiệp khác, bao 
gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:  

- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành 
viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp;  

- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp; 

- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;  
- Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và 

được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. 
h) “Cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty” tại doanh nghiệp khác là số cổ phần 

hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó; 
i) “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Công ty” tại doanh 

nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ 
của doanh nghiệp trở xuống; 

k) “Nghị định số 99/2012/NĐ-CP” là Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, 
trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và 
vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; 

l) “Nghị định số 71/2013/NĐ-CP” là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 
quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

m) “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005; 

n) “Tổ hợp công ty mẹ - công ty con” là tập hợp các công ty theo hình thức 
công ty mẹ - công ty con quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 146 của Luật doanh 
nghiệp với công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
làm chủ sở hữu; được hình thành từ chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết 
định đầu tư thành lập và tổng công ty do các công ty tự đầu tư thành lập sang hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “tổng công ty nhà nước"), hoặc do 
sắp xếp, tổ chức lại tổng công ty, tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước theo 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

o) Các từ, thuật ngữ khác cần được viết tắt, giải thích trong Điều lệ.  
3. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp, pháp 

luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
và các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

4. Các tham chiếu của Điều lệ này tới quy định của văn bản khác sẽ bao gồm 
cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. 
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Điều 2. Tên công ty, trụ sở chính 
1. Tên viết bằng tiếng Việt của Công ty theo quy định của pháp luật về đặt tên 

doanh nghiệp. Công ty mẹ của tổng công ty chuyển sang Luật doanh nghiệp được 
giữ nguyên tên gọi. Loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn.  

2. Công ty có thể có tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước ngoài, biểu trưng, 
biểu tượng công ty.  

3. Công ty có trụ sở chính ở trong nước, các chi nhánh trong và ngoài nước 
(nếu có). 

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân 
1. Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.  
2. Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền 

Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và 
nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và 
các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh  
1. Công ty hoạt động theo các mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh 

do Chủ sở hữu công ty giao, bao gồm: Nhóm ngành, nghề kinh doanh chính; nhóm 
ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính. 

2. Toàn bộ ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều này được đăng 
ký theo ngành cấp 4 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quy định của pháp 
luật về thành lập doanh nghiệp. 

Điều 5. Mức vốn điều lệ 
Vốn điều lệ do Chủ sở hữu công ty đầu tư hoặc cam kết đầu tư và được ghi 

bằng số và bằng chữ tại Điều lệ công ty ở thời điểm được phê duyệt. 
Điều 6. Chủ sở hữu nhà nước  
Nhà nước là chủ sở hữu của Công ty. Việc phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu 
nhà nước đối với Công ty theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP. 

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc 

Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) theo quyết định của Chủ sở hữu 
công ty. 

Điều 8. Quản lý nhà nước 
Công ty chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 


